
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 1,055 0.5 15.7 -28.5 11.0 1.7 4,190,016      

VN30 Index 1,068 1.1 18.0 -29.7 9.2 1.7 2,975,280      

VN Midcap 1,117 0.3 22.9 -46.4 8.5 0.9 227,421         

VN Smallcap 1,117 0.3 22.9 -46.4 8.5 0.9 227,421         

HNX Index 213 -0.1 21.1 -53.1 13.7 1.2 245,442         

UpCom 73 0.7 14.7 -35.0 11.5 1.3 983,102         

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Ngân hàng 1.6 19.3 -18.3 0.8 10.5 1.8 1,467,804      
Công nghệ Thông tin 1.6 17.8 -7.4 -7.7 19.6 3.6 96,857           
Hàng Tiêu dùng 0.5 6.0 -17.1 -15.3 17.4 2.9 584,367         
Dịch vụ Tiêu dùng 1.7 23.7 -25.6 -24.7 n.a 3.5 197,097         
Tiện ích Cộng đồng -0.7 1.4 -0.6 -0.2 19.1 2.5 292,610         
Tài chính 0.7 33.8 -41.0 -40.4 9.4 1.5 154,678         
Công nghiệp -0.3 24.8 -30.7 -29.1 13.7 1.4 203,078         

Dược phẩm và Y tế 0.0 9.6 -19.8 -26.8 15.3 2.1 30,478           

Nguyên vật liệu 0.5 42.1 -44.8 -45.9 5.3 1.3 295,285         

Bất động sản -1.4 7.3 -42.5 -42.2 13.9 1.7 827,923         

Dầu khí -0.3 29.0 -38.8 -38.9 17.5 2.0 49,545           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 104           0.3 -0.7 -2.2 -5.2 8.8 7.8
USD/JPY 136           0.6 -0.3 -2.2 -5.1 18.4 19.5
USD/CNY 7               0.3 0.0 -1.1 -0.4 9.6 9.4
KRW/USD 1,303        0.7 -1.1 -1.1 -6.5 9.6 9.9
EUR/USD 1               0.4 -0.8 -2.7 -6.0 6.9 6.2
USD/VND 23,524     -0.1 -1.6 -5.2 -0.4 3.1 2.1
Dầu Thô 77             -0.9 7.2 -11.9 -10.0 1.8 8.1
Xăng 222           -1.1 8.3 -11.8 -8.6 -0.4 4.3
Khí đốt 6               0.2 8.1 6.8 -22.6 72.8 69.5
Than 404           -0.1 -0.4 22.3 -9.0 138.2 145.2
Vàng 1,777        -1.7 -0.7 -0.1 6.7 -2.8 0.0
Thép cuộn 4,132        1.0 3.4 7.5 2.9 -13.0 -13.8

VN Index VN30 Index

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Tiếp tục đi ngang"

▶ Thị trường chứng khoán tăng điểm trong phiên 
hôm nay. Đa số cổ phiếu giao dịch trong sắc xanh.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 
4.89 điểm (+0.47%), đạt 1,055.32 điểm; ngược lại, 
HNX-Index giảm 0.26 điểm (-0.12%), đạt 212.95 
điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 12.3 nghìn tỷ 
đồng, tương ứng khoảng 731 triệu cổ phiếu được 
giao dịch. Khối ngoại mua ròng 317.84 tỷ đồng, tập 
trung ở VND.
▶ VPB (+6.74%), MBB (+4.41%), VCB (+0.89%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, VHM (-4.34%), GAS (-1.12%), NVL (-
3.24%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường.
▶ Hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm trong 
phiên giao dịch hôm nay. Dịch vụ tiêu dùng, Ngân 
hàng, Công nghệ thông tin là 3 nhóm ngành tăng 
mạnh nhất: VJC, VPB, FPT.
▶ Góc nhìn kỹ thuật: Thị trường lần nữa gặp khó 
khăn trong chiều hướng đi lên và đã phải đóng cửa 
cận tham chiếu, mặc dù giao dịch khá tích cực vào 
buổi sáng nhưng áp lực bán lại chiếm ưu thế đã đẩy 
chỉ số thu hẹp một phần đà tăng trong phiên. Thanh 
khoản rơi về lại mức thấp. Nhìn chung, xu hướng 
giằng co vẫn sẽ là chủ đạo và chỉ số dao động đi 
ngang. Dòng tiền bắt đầu phân hóa nên cần hạn chế 
việc mua đuổi, chỉ số cần một phiên bùng nổ theo 
đà để xác nhận.

HNX Index

Nhóm ngành

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

VPB
(6.74%)

MBB
(4.41%)

VCB
(0.89%)

MSN
(2.29%)

TCB
(2.43%)

HVN
(6.74%)

CTG
(1.25%)

FPT
(1.83%)

BID
(0.52%)

EIB
(2.94%)

REE
(-0.77%)

SJS
(-4.01%)

TMS
(-4.53%)

PGV
(-1.63%)

VGC
(-1.94%)

PDR
(-4.33%)

VIC
(-0.33%)

NVL
(-3.24%)

GAS
(-1.12%)

VHM
(-4.34%)

1.98
2.27 2.41 2.54

3.11
3.37

1.73 1.78 1.71 1.90 2.08
2.49

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

1 YR 2 YRS 3 YRS 5 YRS 7 YRS 10 YRS

Current 3 Month ago

Index
1,055 

P/E
11.04

AVG 
P.E

14.06 11

15

19

 1,000

 1,200

 1,400

 1,600

Dec-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22

Index
1,068 

AVG 
P.E

11.58
11

13

15

17

19

 1,000

 1,200

 1,400

 1,600

Dec-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22

Index
213 

P/E
13.69

AVG 
P.E

18.92

12

18

24

30

 100

 200

 300

 400

 500

Dec-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22

Thứ Năm, Ngày 15 Tháng 12 Năm 2022

Chứng khoán Việt Nam
Thông tin thị trường chuyên sâu

Mở tài khoản
[ Chuyên viên phân tích ]
Khang Trần
☎ (84-28) 6287 - 8037
 khang.lt@shinhan.com

Mỹ Mỹ
☎ (84-28) 5808 - 7276
 my.vm@shinhan.com



Cổ phiếu nổi bật trong ngày

1) VNM – Thực phẩm: Vinamilk sẽ chốt danh sách cổ đông được nhận tạm ứng cổ tức với tỷ lệ là 14%/cổ phiếu. Với gần 2.09 tỷ cổ phiếu 
đang lưu hành, ước tính Vinamilk sẽ chi khoảng 2,926 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

2) DGW – Bán buôn: CTCP Thế giới số sắp phát hành 4 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng với 2.45% trên lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu 
đợt phát hành thành công, tổng số cổ phiếu DGW tăng từ 163 triệu cổ phiếu lên 167 triệu cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ tăng lên 
1,670 tỷ đồng.

3) PVD – Dầu khí: Trong 3 tháng qua, PV Drilling đã ký các hợp đồng cung cấp giàn khoan PV Drilling I, II, VI cho năm 2023.

4) COM – Bán lẻ: HĐQT CTCP Vật tư Xăng Dầu thông qua nghị quyết hoãn chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% cho đến 
kỳ ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

5) VIC – Bất động sản: Vingroup dự kiến thành lập công ty con trong lĩnh vực Y học công nghệ cao (VinMedtech) với vốn 300 tỷ đồng.

6) AGR – Chứng khoán: CTCP Chứng khoán Agribank dự kiến phát hành gần 3.4 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1.6% nhằm tăng vốn cổ 
phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

7) VCI – Chứng khoán: Chứng khoán Bản Việt dự kiến mua lại tối đa 3,000 trái phiếu với tổng giá trị ước lượng tối đa 300 tỷ đồng. Giao 
dịch dự kiến được thực hiện vào ngày 15/12.

FPT – Công nghệ thông tin: Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng 
đầu năm 2022 với doanh thu đạt 39,249 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7,168 tỷ đồng, lần 
lượt tăng 23.4% và 22.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khối công nghệ giữ vai trò 
chủ chốt, đóng góp 57% doanh thu và 46% lợi nhuận trước thuế của tập đoàn. Lợi nhuận 
sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 5,067 tỷ đồng, tăng 28.5%.
So với kế hoạch năm, tập đoàn đã thực hiện được gần 93% kế hoạch doanh thu và 94% 
mục tiêu lợi nhuận trước thuế sau 11 tháng. Tính riêng trong tháng 11, FPT ghi nhận 
6,144 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế 712 tỷ đồng. 

Tin tức doanh nghiệp

▶ CTCP FPT - FPT

Điểm tin thị trường
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STT Nhóm ngành 12/14/2022 12/15/2022 TB 1 tuần
1 Ngân hàng 32.8 2,367            3,758           2,830                

2 Ô tô và phụ tùng 19.2 111               97                81                      

3 Hàng cá nhân & Gia dụng 10.5 120               151              137                   

4 Y tế 7.9 10                 12                11                      

5 Công nghệ Thông tin 6.0 100               101              95                      

6 Bán lẻ 1.1 217               247              244                   

7 Du lịch và Giải trí 0.4 80                 93                93                      

8 Điện, nước & xăng dầu khí đốt -3.8 157               161              167                   

9 Bất động sản -18.2 2,133            2,152           2,631                
10 Thực phẩm và đồ uống -19.3 958               817              1,012                

11 Tài nguyên Cơ bản -19.3 1,166            847              1,050                

12 Dịch vụ tài chính -20.4 1,720            1,402           1,762                

13 Hóa chất -22.7 658               356              461                   

14 Dầu khí -24.7 160               95                126                   

15 Bảo hiểm -25.0 49                 44                59                      

16 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp -25.2 531               366              489                   

17 Xây dựng và Vật liệu -29.0 606               465              655                   

VPB VPBank Ngân hàng 18,200        6.7 7.1 -23.7 263                   1,203.8         
MBB MBBank Ngân hàng 18,950        4.4 4.7 -21.3 136                   452.4            
EIB Eximbank Ngân hàng 28,000        2.9 34.3 -16.9 85                     140.2            

DXG Địa ốc Đất Xanh Bất động sản 15,100        6.7 7.9 -56.9 23                     303.0            
TCB Techcombank Ngân hàng 29,500        2.4 4.6 -41.0 24                     225.2            
HCM Chứng khoán TP.HCM Dịch vụ tài chính 23,450        3.8 3.8 -48.5 28                     188.9            
SHI SONHA CORP Tài nguyên Cơ bản 14,900        1.0 2.8 2.5 387                   49.3              

HDB HDBank Ngân hàng 16,750        1.8 1.5 -32.1 76                     89.6              
HVN Vietnam Airlines Du lịch và Giải trí 14,250        6.7 29.5 -38.4 149                   57.1              
HDG Tập đoàn Hà Đô Bất động sản 34,000        5.3 7.9 -38.6 47                     91.1              
SZC Sonadezi Châu Đức Bất động sản 33,000        4.3 16.2 -51.5 91                     57.4              
TPB Ngân hàng Tiên Phong Ngân hàng 23,000        0.9 4.5 -44.0 10                     305.1            
HDC Phát triển Nhà BR-VT Bất động sản 35,600        4.4 6.6 -53.2 83                     57.1              
GIL XNK Bình Thạnh Hàng cá nhân & Gia dụng 26,250        -6.9 6.3 -52.8 54                     65.7              

MSB MSB Bank Ngân hàng 13,000        0.0 -3.7 -41.7 118                   41.7              

TLG Tập đoàn Thiên Long Hàng cá nhân & Gia dụng 51,100.0 6.9 9.4 12.1 9.3 51.10
TDM Nước Thủ Dầu Một Điện, nước & xăng dầu khí đốt 35,350.0 4.0 6.2 1.0 4.7 35.35
NTL Đô thị Từ Liêm Bất động sản 17,450.0 4.8 9.1 -58.2 8.9 17.45
VPB VPBank Ngân hàng 18,200.0 6.7 7.1 -23.7 8.1 18.20
MBB MBBank Ngân hàng 18,950.0 4.4 4.7 -21.3 5.4 18.95
TTB Tập đoàn Tiến Bộ Xây dựng và Vật liệu 3,890.0 6.9 15.4 -65.7 14.9 3.89
KPF Đầu tư Tài chính Hoàng Minh Xây dựng và Vật liệu 11,200.0 6.7 1.8 -38.8 3.8 11.20
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á Du lịch và Giải trí 4,500.0 2.0 6.9 -62.3 4.7 4.50
SHI SONHA CORP Tài nguyên Cơ bản 14,900.0 1.0 2.8 2.5 0.8 14.90

IBC Đầu tư APAX Holdings Dịch vụ tài chính 4,600.0 -6.9 -30.1 -77.5 -23.3 4.60

Thống kê giao dịch
Giá đóng 

cửa
%YTD

Thống kê giao dịch

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)
% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần Xu hướng 20 phiên

Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành

Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành

%1D

% Thay đổi

Khối lượng 
giao dịch 

% 1W

Xu hướng

% Thay đổi 
GTGD

GTGD
(VND tỷ)

Xu hướng

% thay đổi

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)

Giá đóng 
cửa

%1D % 1W %YTD
% Thay đổi 

KLGD

Xu hướng dòng tiền
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SEOUL
Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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